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Animal bingo · Bingo con vật
Trang 1/4 · 6 bảng khác nhau, mỗi người một bảng · cách chơi và thẻ gọi tên ở trang 4

B I N G O Card 1

hedgehog bear rabbit

owl frog elephant

turtle monkey fox

B I N G O Card 2

squirrel hedgehog turtle

elephant frog rabbit

bear lion deer

In giấy bìa để dùng nhiều lần; đánh dấu bằng hạt đậu, nắp chai hoặc sticker. Miễn phí cho gia đình và lớp học · không bán lại

nhaytuong.com



N H À  Ý  TƯỞN G

nhaytuong.com

Animal bingo · Bingo con vật
Trang 2/4 · 6 bảng khác nhau, mỗi người một bảng · cách chơi và thẻ gọi tên ở trang 4

B I N G O Card 3

monkey owl turtle

frog lion elephant

squirrel rabbit bear

B I N G O Card 4

elephant turtle rabbit

fox lion bear

monkey squirrel frog

In giấy bìa để dùng nhiều lần; đánh dấu bằng hạt đậu, nắp chai hoặc sticker. Miễn phí cho gia đình và lớp học · không bán lại
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Animal bingo · Bingo con vật
Trang 3/4 · 6 bảng khác nhau, mỗi người một bảng · cách chơi và thẻ gọi tên ở trang 4

B I N G O Card 5

deer elephant fox

squirrel rabbit owl

bear turtle lion

B I N G O Card 6

elephant turtle owl

squirrel monkey rabbit

fox lion hedgehog

In giấy bìa để dùng nhiều lần; đánh dấu bằng hạt đậu, nắp chai hoặc sticker. Miễn phí cho gia đình và lớp học · không bán lại
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Calling cards · Thẻ gọi tên
Trang 4/4 · Cắt 12 thẻ, úp xuống, người quản trò rút từng thẻ và đọc to tên con vật

lion

sư tử

fox

cáo

bear

gấu

rabbit

thỏ

owl

cú mèo

elephant

voi

monkey

khỉ

frog

ếch

turtle

rùa

hedgehog

nhím

squirrel

sóc

deer

hươu

How to play · Cách chơi

1. Mỗi bạn nhận một bảng bingo và 9 hạt đánh dấu.

2. Quản trò rút thẻ và đọc: "It is a lion!" — cả nhóm nhắc lại "lion".

3. Ai có con vật đó trên bảng thì đặt hạt lên ô.

4. Đủ một hàng ngang, dọc hoặc chéo thì hô "BINGO!" và đọc lại 3 con vật trong hàng.

5. Chơi nâng cao: quản trò chỉ tả, không nói tên — "It is big and grey. It has a long nose." (elephant)

Hợp cho nhóm 2–8 bé, lớp học tiếng Anh hoặc giờ chơi cuối tuần. Miễn phí cho gia đình và lớp học · không bán lại
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